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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày 01/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Theo quy hoạch này, cả nước có 41 tuyến cao tốc với tổng 
chiều dài khoảng 9.014 km, trong đó hai tuyến cao tốc Bắc 
- Nam phía Đông (ký hiệu CT.01) và tuyến cao tốc Bắc - 
Nam phía Tây (ký hiệu CT.02) có chiều dài lớn nhất, lần lượt 
là 2.063 km và 1.205 km (Hình 1). 

Đến hết năm 2022, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông đã hoàn thành một số đoạn: Chi Lăng (Lạng Sơn) 
- Bắc Giang, Bắc Giang - cầu Phù Đổng (Hà Nội), cầu Phù 
Đổng - Pháp Vân (Hà Nội), Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), 
Cầu Giẽ (Hà Nội) - Cao Bồ (Ninh Bình), Cao Bồ - Mai Sơn 
(Ninh Bình), Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (TT-Huế), La Sơn 
(TT-Huế) - Hòa Liên (Đà Nẵng), Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dầu 
Giây - Long Thành (Đồng Nai), TP.HCM - Trung Lương (Tiền 
Giang), Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang).

Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu 
cho cao tốc Bắc - Nam
The selection of soft soil improvement for the North-South Expressway
> NCS.THS NGUYỄN CHÍ ĐẠT1, TS VŨ MINH NGẠN2

1 Sở Giao thông vận tải TP.HCM
2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TÓM TẮT: 
Cao tốc Bắc - Nam phía Đông và phía Tây đã được quy hoạch 
trong mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. Một số đoạn của cao tốc phía Đông 
đã hoàn thành cũng đem lại nhiều bài học kinh nghiệm về xử 
lý nền đất yếu. Tuy nhiên, việc xây dựng các đoạn còn lại của 
cao tốc phía Đông và tuyến cao tốc phía Tây vẫn còn nhiều 
thách thức về lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu hiệu quả, 
có tính kinh tế - kỹ thuật. Bài viết giới thiệu một số giải pháp 
xử lý nền đất yếu đường cao tốc có tham khảo kinh nghiệm 
thế giới để lựa chọn giải pháp tối ưu cho tuyến đường cao 
tốc Bắc - Nam.
Từ khóa: cao tốc, Bắc - Nam, đất yếu, xử lý, lựa chọn. 

ABSTRACT: 
The East-side and West-side North-South Expressway have been 
planned in National Road Network Master Plan for the period of 2021-
2030, vision to 2050. Several sections of the East-side North-South 
Expressway has been completed gaining valuable lessons in soft soil 
improvement. Nonetheless, there are many challenges to select 
the effective and technical-economic soft soil improvement for the 
construction of remaining sections of the East-side North-South 
Expressway and the West-side North-Sounth Expressway. This article 
presents some expressways’ soft soil improvement with referance to 
international experience to help to select the optimized method for the 
North-South Expressway.
Keywords: expressway, North-South, soft soil, improvement, selection. 
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Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây dự kiến triển khai 
ngay sau khi hoàn thành tuyến phía Đông. 

Ngoài các đoạn cao tốc được thiết kế sử dụng kết cấu 
cầu hay hầm, một số đoạn còn lại đi trên mặt đất đối mặt 
với vấn đề xử lý nền đất yếu để bảo đảm các yêu cầu kỹ 
thuật của đường cao tốc. 

Về phân bố đất yếu trong khu vực Đông Nam Á, đất yếu 
tại Việt Nam tập trung chủ yếu tại đồng bằng sông Hồng - 
sông Thái Bình và khu vực Nam Bộ (theo Hình 2). Đối chiếu 

Hình 1 và tiến độ thực tế thi công cao tốc phía Đông thì 
các phân đoạn cao tốc tại đồng bằng sông Hồng cơ bản đã 
hoàn thành, các phân đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
và phía Tây đi qua khu vực Nam Bộ đã, đang và sắp triển 
khai xây dựng sẽ đối mặt với vấn đề xử lý nền đất yếu. 

Theo Tiêu chuẩn TCVN 5729:2012 “Đường ô tô cao tốc 
- Yêu cầu thiết kế” về yêu cầu thiết kế đối với nền đường 
cao tốc đắp trên đất yếu hoặc vùng than bùn: trước khi xây 
dựng kết cấu mặt đường hoàn chỉnh thì phải áp dụng các 
biện pháp để độ lún của nền đắp trong thời hạn 15 năm 
phải ≤10cm tại vị trí gần mố cầu,  ≤20cm tại chỗ có cống 
hoặc cống chui, ≤30cm tại các đoạn nền đắp thông thường; 
đối với đoạn nền đắp trên đất yếu ở đầu cầu, cống, cống 
chui thì phải thiết kế để nền lún đạt 90% mức độ cố kết 
trước khi thi công móng các bộ phận mố, tường cánh…

Vấn đề đặt ra cần lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu 
đạt hiệu quả cao, thỏa mãn tiêu chí kinh tế - kỹ thuật và 
tiết kiệm chi phí.

2. SO SÁNH MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
2.1. Trên cơ sở Hình 2 khu vực đất yếu tập trung 

phần lớn tại Nam Bộ, nghiên cứu của dự án kết nối vùng 
trung tâm đồng bằng Mê kông đã tổng hợp một số giải 
pháp xử lý nền đất yếu, ưu nhược điểm và chi phí điển 
hình tại Bảng 1.

2.2. Ngoài ra, trong trường hợp thiếu hụt lượng cát 
đắp nền, gần đây đã xuất hiện giải pháp sử dụng xốp 
địa kỹ thuật (geofoam) để thay thế cát đắp. Ưu điểm của 
geofoam là nhẹ (12 - 35 kg/m3), làm giảm tải trọng và giảm 
áp lực xuống nền bên dưới; thi công nhanh, gồm xếp các 
khối chồng lên. 

Nhược điểm là có chi phí cao, tổng chi phí vật liệu, 
thi công gấp khoảng 6 lần cát đắp thông thường, trong 
trường hợp xét tổng thể về giải pháp xử lý nền đất yếu thì 
chi phí cao hơn các phương pháp khác từ 1,2 - 1,5 lần [3]; 
đồng thời tính chịu nhiệt, chịu hóa chất kém; và hiện tại 
Việt Nam chưa hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thiết kế, thi 
công, nghiệm thu giải pháp này.

3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
3.1. Phương pháp thay thế lớp đất yếu sử dụng hiệu 

quả khi chiều dày lớp đất yếu nhỏ từ 3 - 4m. Đây là phương 
pháp khá quen thuộc, có chi phí thấp và thường ưu tiên 
sử dụng giải pháp này hoặc kết hợp sử dụng với giải pháp 
xử lý đất yếu khác. Ngoài các vấn đề liên quan đến môi 
trường thì chiều sâu tác dụng nhỏ đã giới hạn việc sử dụng 
phương pháp này.

3.2. Đối với các phương pháp đơn thuần sử dụng bấc 
thấm và giếng cát thì thời gian cố kết lâu, thường kéo dài 
trên 12 tháng để chờ lún, làm chậm tiến độ thi công và kéo 
theo giảm hiệu quả của đầu tư [4].

3.3. Các phương pháp như cọc cát đầm chặt hoặc cọc xi 
măng đất đều rút ngắn được thời gian thi công, tuy nhiên 
có chi phí cao, liên quan đến bài toán hiệu quả kinh tế nên 
ít được xem xét sử dụng cho các tuyến đường cao tốc. 

Hình 1. Sơ họa cao tốc Bắc - Nam phía Đông và phía Tây.
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Một ví dụ về công trình trong khu vực có đất yếu theo 
Hình 2, tuyến đường Kayu Agung - Palembang - Betung 
(Indonesia) dài 111,6 km, gồm 4 làn xe, có tốc độ thiết kế 
100 km/h chỉ sử dụng các biện pháp: thay thế đất, cố kết 
hút chân không, sàn giảm tải để xử lý nền đất yếu [5]

3.4. Phương pháp cố kết hút chân không dường như 
thỏa mãn được các tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật, khi có chi 
phí không quá cao, đồng thời rút ngắn được thời gian chờ 
lún của đất yếu từ 6 - 12 tháng [6], đẩy nhanh được tiến độ 
thi công.

Một ví dụ công trình khác trong khu vực có đất yếu 
theo Hình 2 là công trình đường lăn trong sân bay quốc 
tế Nakhon Si Thammarat (Thái Lan), biện pháp xử lý nền 
đất yếu là cố kết hút chân không và chỉ mất 135 ngày (4,5 
tháng) để đạt độ lún mong muốn [7].

Tuy nhiên, cần lưu ý khi thực hiện phương pháp này 
gần các công trình khác thì tùy thuộc tầm quan trọng của 
công trình lân cận và phạm vi ảnh hưởng của hút chân 
không mà có biện pháp phù hợp để bảo vệ các công trình 
lân cận khỏi ảnh hưởng [8].

Bảng 1. So sánh một số giải pháp xử lý nền đất yếu [2]

Phương 
pháp xử lý

Ưu điểm Nhược điểm Chi phí điển hình 
để xử lý lớp đất yếu 

dày 25m

Thay thế lớp 
đất yếu

Chi phí thấp khi lớp chiều dày lớp đất yếu 
nhỏ hơn từ 3 - 4 m

Ảnh hưởng đến môi trường khi loại bỏ đất 
không thích hợp và nhập nhiều đất lấp

5 USD/m3

Bấc thấm Sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Áp dụng để 
xử lý lớp đất yếu dày 20 m, nhưng thực tế 
đã xử lý lớp đất yếu dày đến 30 m.
Để ổn định mái dốc, có thể kết hợp với vải 
địa kỹ thuật uốn góc mép mái dốc.

Thời gian cố kết lâu.
Hiệu quả với lớp đất yếu có chiều dày trên 
20 m còn chưa rõ.
Khó khăn khi cắm bấc vào lớp vỏ cứng ở 
sâu.

35-50 USD

Giếng cát Sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Áp dụng để 
xử lý lớp đất yếu dày trên 20 m.
Có thể kết hợp với vải địa kỹ thuật để uốn 
góc mép mái dốc.
Có thể xuyên vào lớp vỏ cứng ở sâu.

Thời gian cố kết lâu.
Hiệu quả sử dụng giếng cát còn chưa rõ 
ràng.

80 - 120 USD

Sàn giảm tải Sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Áp dụng để 
chuyển tiếp từ vùng đắp sau mố vào mố 
cầu.
Sử dụng khi không thể sử dụng các 
phương pháp xử lý nền đất yếu khác.
Loại bỏ mất ổn định phương ngang.

Chi phí cao. 100 USD

Cọc cát đầm 
chặt

Áp dụng cho xử lý đất loại cát.
Phương pháp thích hợp để tăng sức chịu 
tải của đất hơn là cải thiện đất bởi cố kết.
Giảm mất ổn định theo phương ngang.

Chi phí cao. 200 - 250 USD

Cọc xi măng 
đất

Áp dụng để xử lý đường đầu cầu có chiều 
sâu nhỏ hơn 33  m.
Giảm thời gian thi công.
Hiệu quả cải thiện đất yếu đường đầu cầu 
hơn phương pháp giếng cát và bấc thấm.
Giảm mất ổn định theo phương ngang.

Chi phí cao. 150 USD

Cố kết hút 
chân không

Cố kết nhanh hơn với đắp gia tải hoặc bấc 
thấm.
Có thể giảm khối lượng đất lấp.
Không gây ra mất ổn định theo phương 
ngang.
Vùng xử lý gần với kết cấu công trình. 

Vẫn cần thời gian cố kết.
Cần phải ở gần nguồn điện.
Chi phí cao hơn bấc thấm và đắp gia tải.
Yêu cầu tường ngăn khi có lớp đất thấu 
kính.

60 -80 USD

T Ừ  C H ÍN H  S Á C H  Đ Ế N  C U Ộ C  S Ố N G
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4. KẾT LUẬN
Bài viết đã giới thiệu và so sánh một số phương pháp 

xử lý nền đất yếu đã áp dụng tại Việt Nam và các nước có 
điều kiện địa chất tương đồng trong khu vực. Lựa chọn 
được giải pháp xử lý hiệu quả không những bảo đảm các 
tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn rút ngắn thời gian thi công và 
giảm chi phí xây dựng. 

Trong số các giải pháp được giới thiệu, phương pháp 
cố kết hút chân không được nhiều nước trong khu vực có 
địa chất tương tự ưa thích sử dụng. Tuyến cao tốc Bắc - 
Nam cần tham khảo thực tiễn kinh nghiệm áp dụng tại 
Việt Nam và các nước trong khu vực để lựa chọn giải pháp 
xử lý nền đất yếu phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế - kỹ 
thuật lớn, vừa bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật và tiết kiệm 
ngân sách Nhà nước.v
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